
PHỤ LỤC I 

(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam) 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ 
HỘI ...​

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số: …..TCTN.../DS - DVVL  …......., ngày  tháng  năm 20  

  

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NHẬN QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HẰNG 
THÁNG - THÁNG …/… (ĐỢT ….) 
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NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM​
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

Hướng dẫn ghi biểu: 

- Danh sách được lập đối với người lao động đã đến nhận QĐ hưởng TCTN trong trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng 
TCTN trực tiếp và người lao động đã đến khai báo việc làm tháng đầu tiên trong trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng 
TCTN qua cổng DVC Quốc gia 

- Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2" 



- Nơi nhận TCTN: trường hợp nhận tiền mặt thì ghi rõ nơi nhận trợ cấp là Bưu cục nào theo Danh sách đại diện chi trả do 
cơ quan BHXH cung cấp 

- Ngày nhận QĐ: trường hợp nộp hồ sơ qua cổng DVC Quốc gia thì ghi ngày người lao động đến khai báo tìm kiếm việc 
làm tháng đầu tiên 

 


